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I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong không khí Ánh sáng truyền đi theo đường nào
A. Đường vòng cung
B. Đường dích dắc

C. Đường cong bất kì
D. Đường thẳng

Câu 2: Góc phản xạ là góc hợp bởi:

A. Tia tới và đường pháp tuyến



B. Tia tới và tia phản xạ

C. Tia phản xạ với đường pháp tuyến


D. Tia phản xạ với mặt gương

Câu 3: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát một dây đàn dao động
A. Dây đàn càng to, âm phát ra càng cao.

B. Dây đàn càng dài,âm phát ra càng cao.

C. Biên độ dao động của dây càng lớn, âm phát ra càng to.

D. Dây đàn càng căng, âm phát ra càng to.

Câu 4: Chọn câu trả lời sai trong các câu sau:

A. Cây xanh vừa hấp thụ , vừa phản xạ âm thanh

B. Hơi nước trong không khí không hấp thụ âm thanh

C. Sử dụng động cơ chạy bằng điện ít gây ô nhiễm tiếng ổn

D. Đường cao tốc phải được xây dựng xa trường học, bệnh viện và dân cư.

Câu 5: Hiện tượng thanh thủy tinh và thanh nhựa hút nhau là do:

A. Chúng đều bị nhiễm điện

B. Chúng nhiễm điện cùng loại

C. CHúng nhiễm điện khác loại

D. Chúng không nhiễm điện

Câu 6: Hai thanh nhựa bị nhiễm điện cùng loại đưa lại gần nhau,chúng tương tác với nhau như thế nào?

A. Hút nhau

B. Đẩy nhau

C. Không hút,không đẩy

D. Vừa hút, vừa đẩy 

Câu 7: Dòng điện chạy trong vật nào dưới đây

A. Viên pin tròn trên mặt bàn

B. Điện thoại Ip 6 S Plus đang hoạt động

C. Mảnh nilong được cọ xát

D. Dòng điện trong nhà khi ngắt cầu dao tổng

Câu 8: Nối cụm từ ở cột A với cụm từ thích hợp ở cột B để tạo thành các phát biểu đúng

	Cột A
	Cột B

	1. Âm dội lại khi gặp một mặt chắn 

2. Âm phạn xạ nghe được cách âm trực tiếp 1/15 giây

3. Các vật mềm ,có bề mặt gồ ghề

4. Các vật cứng ,có bề mặt nhẵn

5. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật

6. Vật nhiễm điện có khả năng

7. Thanh nhựa nhiễm điện âm

8. Thanh thủy tinh nhiễm điện dương

9. Dòng điện
	a. Phản xạ âm tốt

b. là âm phản xạ

c.đẩy một thanh nhựa nhiễm điện âm

d. hút một thanh nhựa nhiễm điện âm

e. gọi là tiếng vang

f. phản xạ âm kém

g. bằng cách cọ xát
h. hút các vật khác

i. là dòng có electron tự do dịch chuyển có hướng

k. là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng


II. Tự luận

Câu 1: Hãy giải thích hiện tượng nhật thực? Vùng nào trên Trái Đất có hiện tượng nhật thực toàn phần, một phần?

Câu 2: Dựa vào tính chất tạo ảnh của vật tạo bởi gương                                       B

phẳng, hãy vẽ vật sáng BOA đặt trước gương phẳng                        O                   A

 .Biết góc BOA = 30o   .

Câu 3: Để xác định được độ sâu của đáy biển,một tàu neo cố định trên mặt nước và phát ra siêu âm rồi thu lại siêu âm phản xạ sau 1,3 giây. Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500m/s. Hãy tính độ sâu của đáy biển

Câu 4: Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3,5 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, thì em có thể biết được khoảng cách từ chỗ mình đứng đến chỗ sét đánh là bao nhiều không? Biết vận tốc truyền âm trog không khí là  340m/s.                                                                                                                      
Câu 5:  Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện tác dụng với nhau như thế nào? Khi nào vật mang điện tích âm? Khi nào vậy mang điện tích dương? 
